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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC _________
 

 
Số: 2010/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ 

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 193/TTr-CP ngày 10/10/2011, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 82 công dân hiện đang cư trú tại 
Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 2010/QĐ-CTN ngày 07 tháng 11 năm 2011 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Đoàn Thanh Hưng, sinh ngày 08/02/1970 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Gerdenerstr. 26, 49326 Melle 

Giới tính: Nam 

2. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 28/3/1990 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Mittelstr. 6, 53518 Kottenborn 

Giới tính: Nam 

3. Trần Công Danh, sinh ngày 10/5/1965 tại Bình Định 
Hiện trú tại: Burgunder Weg 17, 55546 Biebelsheim 

Giới tính: Nam 

4. Nguyễn Thị Quế Lâm, sinh ngày 30/6/1968 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Burgunder Weg 17, 55546 Biebelsheim 

Giới tính: Nữ 

5. Trần Ngọc Diễm, sinh ngày 03/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Burgunder Weg 17, 55546 Biebelsheim 

Giới tính: Nữ 

6. Trần Daniela Ngọc Kiều, sinh ngày 14/12/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Burgunder Weg 17, 55546 Biebelsheim 

Giới tính: Nữ 

7. Trần Robert Vĩnh Nghiệp, sinh ngày 25/5/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Burgunder Weg 17, 55546 Biebelsheim 

Giới tính: Nam 

8. Ngô Trọng Uyển, sinh ngày 26/02/1963 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Albert-Einstein-Str. 7, 67346 Speyer 

Giới tính: Nam 

9. Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 14/4/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Albert-Einstein-Str. 7, 67346 Speyer 

Giới tính: Nữ 

10. Ngô Thị Minh Tâm, sinh ngày 24/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Albert-Einstein-Str. 7, 67346 Speyer 

Giới tính: Nữ 

11. Ngô Trọng Thái An, sinh ngày 06/3/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Albert-Einstein-Str. 7, 67346 Speyer 

Giới tính: Nam 

12. Đinh Vũ Quang Anh, sinh ngày 26/3/1975 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Sonnenstr. 97, 40227 Dusseldorf 

Giới tính: Nam 

13. Võ Thành Dũng, sinh ngày 22/11/1968 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Baustr. 18, 91522 Ansbach 

Giới tính: Nam 

14. Đặng Tuấn Anh, sinh ngày 12/7/1986 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Schlesienstr. 9, 53119 Bonn 

Giới tính: Nam 
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15. Quan Diêm Khánh, sinh ngày 06/9/1972 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Zeisigweg 14, 33106 Paderborn 

Giới tính: Nữ 

16. Phạm Phú Minh Tâm, sinh ngày 16/10/1987 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Dietrich-Bonhoeffer-Str. 14, 70794 Filderstadt 

Giới tính: Nam 

17. Lê Thị Lệ Trúc, sinh ngày 20/01/1967 tại Quảng Ngãi 
Hiện trú tại: Leuchte 19, 60388 Frankfurt am Main, 
Deutschland 

Giới tính: Nữ 

18. Lê An Giang, sinh ngày 24/5/1985 tại Thừa Thiên Huế 
Hiện trú tại: Heirich-Lanz-Ring 11, 68519 Viernheim 

Giới tính: Nam 

19. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 04/7/1983 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Schillerstr. 16, 67105 Schifferstadt 

Giới tính: Nữ 

20. Nguyễn Bùi Việt Alex, sinh ngày 23/10/2004 tại Đức 
Hiện trú tại: Schillerstr. 16, 67105 Schifferstadt 

Giới tính: Nam 

21. Nguyễn Bùi Kim Anh, sinh ngày 29/7/2008 tại Đức 
Hiện trú tại: Schillerstr. 16, 67105 Schifferstadt 

Giới tính: Nữ 

22. Nguyễn Thị Xong, sinh ngày 18/12/1936 tại Bình Định 
Hiện trú tại: Gernotstr. 12, 65205 Wiesbaden 

Giới tính: Nữ 

23. Nguyễn Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 03/7/1982 tại TP Hồ Chí 
Minh 
Hiện trú tại: Stressmannstr. 20, 53123 Bonn 

Giới tính: Nữ 

24. Trần Ngọc Tấn Tài, sinh ngày 18/5/1982 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Oberbilker Allee 176, 40227 Dusseldorf 

Giới tính: Nam 

25. Nguyễn Thúy Ngân, sinh ngày 20/5/1972 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Sartoriusstr. 7, 97072 Wurzburg 

Giới tính: Nữ 

26. Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 05/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Sartoriusstr. 7, 97072 Wurzburg 

Giới tính: Nam 

27. Nguyễn Quý Vương, sinh ngày 26/3/1987 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Johannesstr. 88, 99084 Erfurt 

Giới tính: Nam 

28. Vũ Thị Hòa, sinh ngày 23/11/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Cornelia-Schlosser-Allee 8, 79111 Freiburg 

Giới tính: Nữ 

29. Ajeeneh Vũ Chadieje, sinh ngày 27/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Cornelia-Schlosser-Allee 8, 79111 Freiburg 

Giới tính: Nữ 
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30. Đỗ Phương Thảo, sinh ngày 19/10/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Grabenstr. 7, 65385 Rudesheim 

Giới tính: Nữ 

31. Trần Ngọc Anh Thư, sinh ngày 07/3/1984 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Borsigstr. 9, 40227 Dusseldorf 

Giới tính: Nữ 

32. Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 13/10/1988 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Friedhof Weg 28, 74245 Lowenstein 

Giới tính: Nữ 

33. Nguyễn Mỹ Lệ Thủy, sinh ngày 10/12/1966 tại Thừa Thiên 
Huế 
Hiện trú tại: Karlsruher Allee 55, 71636 Ludwigsburg 

Giới tính: Nữ 

34. Hoàng Minh, sinh ngày 10/10/1965 tại Lào 
Hiện trú tại: St. Martinsgasse 10, 63739 Aschaffenburg 

Giới tính: Nam 

35. Hoàng Thị Dung, sinh ngày 08/01/1971 tại Lào 
Hiện trú tại: St. Martinsgasse 10, 63739 Aschaffenburg 

Giới tính: Nữ 

36. Hoàng Minh Hải, sinh ngày 30/12/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: St. Martinsgasse 10, 63739 Aschaffenburg 

Giới tính: Nam 

37. Hoàng Minh Thắng, sinh ngày 25/4/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: St. Martinsgasse 10, 63739 Aschaffenburg 

Giới tính: Nam 

38. Vũ Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 13/11/1959 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Vogesenstr. 7, 79331 Teningen 

Giới tính: Nữ 

39. Tường Duy Khánh, sinh ngày 14/6/1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Obermarkt 4, 35066 Frankenberg (Eder) 

Giới tính: Nam 

40. Đặng Minh Trang, sinh ngày 27/11/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Linckstr. 4, 76744 Worth 

Giới tính: Nữ 

41. Vũ Anh Dũng, sinh ngày 31/10/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hauptstr. 48, 35716 Dietzholztal 

Giới tính: Nam 

42. Trần Vũ Hà, sinh ngày 22/3/1988 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Neuendorfer Str. 18, 56070 Koblenz 

Giới tính: Nam 

43. Trần Hoàn Quyên, sinh ngày 24/9/1962 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Heidestr. 14, 58708 Menden 

Giới tính: Nam 

44. Nguyễn Thị Tức, sinh ngày 02/4/1966 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Heidestr. 14, 58708 Menden 

Giới tính: Nữ 
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45. Trần Hoàn Quân, sinh ngày 16/5/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Heidestr. 14, 58708 Menden 

Giới tính: Nam 

46. Trần Hoàn Thi, sinh ngày 01/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Heidestr. 14, 58708 Menden 

Giới tính: Nữ 

47. Trần Thúy Nga, sinh ngày 08/4/1967 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Am Waldblick 5A, 65479 Raunheim 

Giới tính: Nữ 

48. Trần Hòa Lợi, sinh ngày 07/7/1973 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Wilhelmshavener Str. 51, 10511 Berlin 

Giới tính: Nam 

49. Thành Quang Minh, sinh ngày 29/10/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Raiffeisen Str. 32, 26180 Rastede 

Giới tính: Nam 

50. Thành Diệu Linh, sinh ngày 13/5/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Raiffeisen Str. 32, 26180 Rastede 

Giới tính: Nữ 

51. Đặng Thị Thanh Lý, sinh ngày 27/3/1969 tại Lai Châu 
Hiện trú tại: Hausener Weg 94, 60489 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nữ 

52. Phạm Minh Ngọc, sinh ngày 04/9/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Taunusstr. 14, 53119 Bonn 

Giới tính: Nam 

53. Lâm Anh Tuấn, sinh ngày 21/6/1978 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Adelungstr. 33, 64283 Darmstadt 

Giới tính: Nam 

54. Trần Xuân Tứ, sinh ngày 01/6/1954 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Im Moore 20, 30167 Hannover 

Giới tính: Nam 

55. Trịnh Hoàng Thảo, sinh ngày 29/5/1978 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Uracherstr. 82, 72581 Dettingen-Ems 

Giới tính: Nam 

56. Nguyễn Mai Anh, sinh ngày 05/11/1992 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Altengraben 19, 56068 Koblenz 

Giới tính: Nữ 

57. Trần Minh Đức, sinh ngày 27/02/1985 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Nordenstater Str. 1, 65719 Hofheim am Taunus  

Giới tính: Nam 

58. Lưu Tiến Nam, sinh ngày 10/02/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Branchweilerhofstr. 45 B, 67433 Neustadt an 
der Weinstrasse 

Giới tính: Nam 

59. Lưu Phú, sinh ngày 22/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Branchweilerhofstr. 45 B, 67433 Neustadt an 
der Weinstrasse 

Giới tính: Nam 
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60. Lưu Phương Thảo, sinh ngày 17/7/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Branchweilerhofstr. 45 B, 67433 Neustadt an 
der Weinstrasse 

Giới tính: Nữ 

61. Đoàn Trà My, sinh ngày 25/7/1978 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Ben-Gurion-Ring 84, 60437 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nữ 

62. Vũ Thị Thi, sinh ngày 08/7/1978 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Olgastr. 44, 70182 Stuttgart 

Giới tính: Nữ 

63. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 22/8/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Am Langen Steg 2, 63667 Nidda 

Giới tính: Nữ 

64. Mai Hà Linh, sinh ngày 24/02/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Vilberler Landstr. 81, 60388 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nam 

65. Nguyễn Thị Hồng Thúy, sinh ngày 17/02/1976 tại TP Hồ 
Chí Minh 
Hiện trú tại: Fliederstr. 14, 72555 Metzingen 

Giới tính: Nữ 

66. Lia Di Taranto, sinh ngày 12/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Fliederstr. 14, 72555 Metzingen 

Giới tính: Nữ 

67. Mai Tiến Cường, sinh ngày 12/5/1957 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Vilbeler Landstr. 81, 60388 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nam 

68. Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh ngày 22/7/1969 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Vilbeler Landstr. 81, 60388 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nữ 

69. Lê Thị Hồng Vi, sinh ngày 02/8/1967 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rosenbornstr. 3, 56072 Koblenz 

Giới tính: Nữ 

70. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 24/7/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Dromersheimer Chaussee 18, 55411 Bingen am 
Rhein 

Giới tính: Nam 

71. Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 22/02/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Lerchenweg 14, 65550 Limburg a.d. Lahn 

Giới tính: Nam 

72. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 19/3/1969 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Karolinenweg 2, 89407 Dillingen a. D. Donau 

Giới tính: Nữ 

73. Lưu Văn Thìn, sinh ngày 18/02/1964 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Heidenstock 15 A, 35578 Wetzlar 

Giới tính: Nam 

74. Vũ Ánh Tuyết, sinh ngày 17/5/1965 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Heidenstock 15 A, 35578 Wetzlar 

Giới tính: Nữ 
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75. Nguyễn Nam Nhi, sinh ngày 12/3/1969 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Bretzenheimer Str. 97, 55545 Bad Kreuznach 

Giới tính: Nam 

76. Nguyễn Thị Nụ, sinh ngày 08/11/1964 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Bretzenheimer Str. 97, 55545 Bad Kreuznach 

Giới tính: Nữ 

77. Nguyễn Quỳnh Anh Daniela, sinh ngày 03/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Bretzenheimer Str. 97, 55545 Bad Kreuznach 

Giới tính: Nữ 

78. Nguyễn Hoài An Elena, sinh ngày 28/12/2006 tại Đức 
Hiện trú tại: Bretzenheimer Str. 97, 55545 Bad Kreuznach 

Giới tính: Nữ 

79. Trần Thị Vân Anh, sinh ngày 19/6/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Am Langen Steg 2, 63667 Nidda 

Giới tính: Nữ 

80. Trần Thị Hiếu Nghĩa, sinh ngày 22/02/1985 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: Wiener Str. 6, 67065 Ludwigshafen am Rhein 

Giới tính: Nữ 

81. Lê Ngọc Lan, sinh ngày 13/7/1960 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Walter Cramer Ring 38, 04416 Markleeberg 

Giới tính: Nữ 

82. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 18/9/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Walter Cramer Ring 38, 04416 Markleeberg 

Giới tính: Nam 

 


